                         DỤC CẦU CHÂN THỤ DỤNG * TU HẠ TỬ CÔNG PHU

             MUỐN TÌM ĐƯỢC CHỖ ĐỨNG THỰC SỰ * PHẢI RA SỨC RÈN LUYỆN HỌC TẬP
CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

                  Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.


                  KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

           ĐỀ SỐ 16
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

           №Bài 1. Viết cách đọc các số thập phân (theo mẫu):


0,5         : không phẩy năm




0,2      : .........


0,7         : .........






0,9      : .........


0,02       : .........






0,08    : .........


0,005     : .........






0,009  : .........

           №Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):


a) 7dm = 
[image: image1.wmf]7

10

m = 0,7m





 b) 3mm = 
[image: image2.wmf]3

1000

m = 0,003m


    9dm = 
[image: image3.wmf]9

10

m = ..... m





      4mm = 
[image: image4.wmf]4

1000

m = ..... m


    5cm = 
[image: image5.wmf]5

100

m = ..... m





       9g    = 
[image: image6.wmf]9

1000

kg = ..... kg


    8cm = 
[image: image7.wmf]8

100

m = ..... m





       7g    = 
[image: image8.wmf]7

1000

kg = ..... kg.

            №Bài 3. Viết hỗn số thành số thập phân (theo mẫu) :


a) 
[image: image9.wmf]1

3

10

 = 3,1 ;




[image: image10.wmf]2

8

10

 = ..... ;




[image: image11.wmf]9

61

10

 = ..... 


b) 
[image: image12.wmf]72

5

100

 = ..... ;




[image: image13.wmf]25

19

100

 = ..... ;



[image: image14.wmf]5

80

100

 = ..... 


c) 
[image: image15.wmf]625

2

1000

 = ..... ;




[image: image16.wmf]207

88

1000

 = ..... ;



[image: image17.wmf]65

70

1000

 = ..... 

            №Bài 4. Chuyển số thập phân thành phân số thập phân :


a) 0,5 = ..... ;


    0,92 = ..... ;



0,075 = .....


b) 0,4 = ..... ;


    0,04 = ..... ;



0,004 = .....
           §Nâng cao 5.6: Cho phân số 
[image: image18.wmf]234

369

 . Hỏi cùng phải bớt ở tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới và rút gọn phân số mới đó ta được phân số 
[image: image19.wmf]5

8

.

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                   BÀI 16 *  KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

· 1dm hay 
[image: image20.wmf]1

10

 m còn được viết thành 0,1m.
· 1cm hay 
[image: image21.wmf]1

100

 m còn được viết thành 0,01m.
· 1mm hay 
[image: image22.wmf]1

1000

m còn được viết thành 0,001m.
Các phân số thập phân 
[image: image23.wmf]1

10

 ; 
[image: image24.wmf]1

100

 ; 
[image: image25.wmf]1

1000

 được viết thành 0,1 ; 0,01 ; 0,001.

0,1 đọc là : không phẩy một ; 0,1 = 
[image: image26.wmf]1

10


0,01 đọc là : không phẩy không một ; 0,01 = 
[image: image27.wmf]1

100


0,001 đọc là : không phẩy không không một ; 0,001 = 
[image: image28.wmf]1

1000



· 2m 7dm hay 
[image: image29.wmf]7

2

10

m được viết thành 2,7m






        2,7m đọc là : hai phẩy bảy mét.

· 0m 195mm hay0m và 
[image: image30.wmf]195

1000

m được viết thành 0,195m






        0,195m đọc là : không phẩy một trăm chín mươi lăm mét.

                          Các số : 2,7 ; 0,195 cũng là số thập phân 



 





27,18


                            Phần nguyên                Phần thập phân



        27,18  đọc là : Hai mươi bảy phẩy mười tám.

  HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN . ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN

          ĐỀ SỐ 17
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

           №Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào ô trống:

	                       Số thập phân gồm có
	    Viết là

	Ba đơn vị, chín phần mười
	

	Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm
	

	Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy phần trăm, năm phần nghìn
	

	Một trăm, hai đơn vị, bốn phần mười, một phần trăm, sáu phần nghìn
	



№Bài 2. Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):


a) 3,5 = 
[image: image31.wmf]5

3

10

;                                              7,9 = ..... ;



12,35 = .....


b) 8,06 = .....;                                          72,308 = ..... ;



20,006 = .....

           №Bài 3. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân (theo mẫu):


a) 
[image: image32.wmf]162

10

 = 
[image: image33.wmf]2

16

10

 = 16,2;







[image: image34.wmf]975

10

 = ..... = .....


b) 
[image: image35.wmf]7409

100

 = ..... = ..... ;







[image: image36.wmf]806

100

 = ..... = .....

           №Bài 4. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân:


a) 
[image: image37.wmf]64

10

 = ..... ;


          
[image: image38.wmf]372

10

 = ..... ;





[image: image39.wmf]1954

100

 = .....


b) 
[image: image40.wmf]1942

100

 = ..... ;


          
[image: image41.wmf]6135

1000

 = ..... ;





[image: image42.wmf]2001

1000

 = .....

           №Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):


a) 2,1m = 21dm ;


    9,75m = .....cm



   7,08m = ..... cm.


b) 4,5m = .....dm ;


    4,2m = .....cm



   1,01m = ..... cm.

           №Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:



[image: image43.wmf]9

10

= 0,9 ; 
[image: image44.wmf]90

100

= 0,90.    Ta thấy : 0,9 = 0,90 vì ............................................................................ ..................................................................................................................................................................
      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
    BÀI 17*HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN . ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN



      a) 

	Số thập phân
	   3
	   7
	    5
	  ,
	   4
	  0
	   6

	     Hàng
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	
	Phần

mười
	Phần

trăm
	Phần

nghìn

	Quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau
	
Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau.

	
	
Mỗi đơn vị của một hàng bằng 
[image: image45.wmf]1

10

 (hay 0,1)đơn vị của hàng cao hơn liền trước.





b) Trong số thập phân 375,406:

· Phần nguyên gồm có: 3 trăm, 7chục, 5 đơn vị.

· Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn.

Số thập phân 375,406 đọc là : ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu.


c) Trong số thập phân 0,1985:

· Phần nguyên gồm có: 0 đơn vị.

· Phần thập phân gồm có: 1 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn, 5 phần chục

 nghìn.

Số thập phân 0,1985 đọc là : không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm.


                   SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU

          ĐỀ SỐ 18
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

           №Bài 1. Viết số thập phân dưới dạng gọn hơn (theo mẫu):


a) 38,500 = 38,5 ;



19,100 ;



5,200.


b) 17,0300 ;



          800,400 ;


          0,010.


c) 20,0600 ;



          203,7000 ;


          100,100.

           №Bài 2. Viết thành số có ba chữ số ở phần thập phân (theo mẫu):


a) 7,5 = 7,500 ;



2,1 ;



          4,36.


b) 60,3 ;



          1,04 ;


                     72.

           №Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:


a) 0,2 = 
[image: image46.wmf]2

10

             
[image: image47.wmf]






b) 0,2 = 
[image: image48.wmf]20

100

             
[image: image49.wmf]

c) 0,2 = 
[image: image50.wmf]200

1000

          
[image: image51.wmf]






d) 0,2 = 
[image: image52.wmf]200

2000

           
[image: image53.wmf].

           №Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:




[image: image54.wmf]6

100

 viết dưới dạng số thập phân là :


A. 0,6


 B. 0,06                               C. 0,006


  D. 6,00.

         §Nâng cao 5.7: Tìm hai số , biết số lớn có 3 chữ số , có chữ số hàng trăm là 4 và gấp 9 lần số bé , nếu xóa đi chữ số hàng trăm của số lớn thì được số bé .

         §Nâng cao 5.8: Tìm hai số có hiệu bằng 93 , biết rằng nếu thêm vào số bé 12 đơn vị thì số lớn 

sẽ bằng 
[image: image55.wmf]5

2

số bé .

         §Nâng cao 5.9: Cho phân số  
[image: image56.wmf]67

109

. Tìm số tự nhiên M sao cho khi cùng thêm M vào tử số và mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 
[image: image57.wmf]5

8

.

    §Nâng cao 6.1: Cha hơn con 36 tuổi . Tính tuổi cha và tuổi con hiện nay , biết rằng 5 năm trước đây , tuổi con bằng
[image: image58.wmf]1

5

 tuổi cha . 

         §Nâng cao 6.2: Mẹ hơn con 21 tuổi . Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay , biết rằng 4 năm trước đây , tuổi con bằng
[image: image59.wmf]2

5

 tuổi mẹ .
       KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                     BÀI 18 * SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU



      1* VÍ DỤ


9dm = 90cm


Mà :           9dm = 0,9m ;       90cm = 0,90m


Nên :       0,9m = 0,90m.


Vậy :
     0,9 = 0,90 hoặc 0,90 = 0,9 

                          VÍ DỤ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000


                           18 = 18,0 = 18,00 = 18,000


                          VÍ DỤ: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9


                           27,000 = 27,00 = 27,0 = 27



      2* THỰC HÀNH

           №Bài 1. Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:


a) 7,800 ;




64,9000 ;



3,0400.


b) 2001,300 ;



35,020 ;


          100,0100.



         


 Bài giải:

a) 7,800 = 7,8 ;



64,9000 = 64,9 ;


3,0400 = 3,04.


b) 2001,300 = 2001,3 ;



35,020  = 35,02;
         100,0100 = 100,01.

           №Bài 2. Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):


a) 5,612 ;




17,2 ;



          480,59.


b) 24,5 ;



          80,01 ;


          14,678.



         


 Bài giải:

a) 5,612 ;




17,2 = 17,200 ;


480,59 = 480,590.


b) 24,5 = 24,500 ;



80,01 = 80,010 ;


  14,678.
                   SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

           ĐỀ SỐ 19
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

           №Bài 1. 
  54,8 ..... 54,79




40,8 ..... 39,99




?




  7,61 ..... 7,62




64,700 ..... 64,7.

           №Bài 2. Khoanh vào số lớn nhất:





5,694 ;

5,946 ; 

5,96 ;

     5,964.

           №Bài 3. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:



83,62 ;

  84,26 ;

83,65 ; 

84,18 ;

83,56.

           №Bài 4. Tìm chữ số x, biết:


a) 9,6x < 9,62 ;





x = .....


b) 25,x4 > 25,74 ;





x = .....

           №Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết:


a) 0,8 < x < 1,5







b) 53,99 < x < 54,01.


     x = .....









x = .....

           №Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 
[image: image60.wmf]42x45

5x7

 ;









b) 
[image: image61.wmf]54x56

7x9

.

         §Nâng cao 6.3: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 56. Tổng của số bị chia , số chia , thương , và số dư là 1286 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này .

         §Nâng cao 6.4: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 3 dư 145. Tổng của số bị chia , số chia , thương , và số dư là 1081. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này .  

         §Nâng cao 6.5: Khải và Linh có 33 viên bi . Biết rằng 
[image: image62.wmf]1

3

 số bi của Khải thì bằng 
[image: image63.wmf]2

5

 số bi của Linh . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?      

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                 BÀI 19 *  SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN



  1* VÍ DỤ 1                So sánh 8,1m và 7,9m





Ta có thể viết : 8,1m = 81dm ; 7,9m = 79dm



  Ta có : 81dm > 79dm (81 > 79 vì ở hàng chục có 8 > 7)




tức là 8,1m > 7,9m ; Vậy 8,1 > 7,9 (phần nguyên có 8 > 7)



    2* VÍ DỤ 2                So sánh 35,7m và 35,698m


Ta thấy 35,7m và 35,698m có phần nguyên bằng nhau ta so sánh các phần thập phân:





Phần thập phân của 35,7m là 
[image: image64.wmf]7

10

m = 7dm = 700mm




Phần thập phân của 35,698m là 
[image: image65.wmf]698

1000

m  = 698mm


                   Mà  : 700mm > 698mm 




         nên  : 
[image: image66.wmf]7

10

m > 
[image: image67.wmf]698

1000

m .

        

         Do đó : 35,7m > 35,698m 

                       Vậy 35,7 > 35,698 (phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6)



3* PHƯƠNG PHÁP

      VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 
           ĐỀ SỐ 20
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5


№Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:


a) 7m 3cm = ..... m ;

   





b) 24dm 8cm = .....dm ;


 c) 45m 37mm = ..... m ;

   




d) 7m 5mm = .....m.

           №Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):


Mẫu:




217cm = 2,17m


Cách làm:
217cm = 200cm + 17cm = 2m 17cm = 
[image: image68.wmf]17

2

100

m = 2,17m.

a) 432cm = ..... m ;

   





b) 806cm = ..... m ;


 c) 24dm = ..... m ;

   





d) 75cm = .....dm.


№Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:


a) 8km 417m = ..... km ;

   




b) 4km 28m = .....km ;


 c) 7km 5m = ..... km ;

   




d) 216m = .....km.


№Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 21,43m = ..... m ..... cm ;

   


          b) 8,2dm = ..... dm ....cm;


 c) 7,62km = ..... m ;

   




d) 39,5km = .....m.

§Nâng cao 6.6: Năm nay, hai mẹ con Huy có tổng số tuổi là 47. Biết 
[image: image69.wmf]1

5

 tuổi của mẹ Huy nhiều hơn 
[image: image70.wmf]1

2

 số tuổi của Huy là 1 tuổi. Hỏi năm nay mẹ Huy bao nhiêu tuổi ? Huy bao nhiêu tuổi ?

         §Nâng cao 6.7: Trong một hồ cá nhà cô Khanh có 1751 con vừa cá trê vừa cá lóc. Biết 
[image: image71.wmf]1

4

 số cá lóc nhiều hơn 
[image: image72.wmf]1

5

 số cá trê 116 con. Hỏi trong hồ cô Khanh nuôi bao nhiêu con cá trê ? Bao nhiêu con cá lóc ? 

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP
    BÀI 20 *  VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN



1* VÍ DỤ 1     Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           



6m 4dm = ..... m.



         


 Bài giải:





     6m 4dm = 6m 
[image: image73.wmf]4

10

 m = 6,4 m.







Vậy 6m 4dm = 6,4m.


2* VÍ DỤ 2     Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           



3m 5cm = ..... m.



         


 Bài giải:





     3m 5cm = 3m 
[image: image74.wmf]5

100

 m = 3,05 m.







Vậy 3m 5cm = 3,05m.


3* THỰC HÀNH

           №Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           a) 8m 6dm = ..... m ;






  b) 2dm 2cm = ..... dm ;

           c) 3m 7cm = ..... m ;






  d) 23m 13cm = ..... m.



         


 Bài giải:


 a) 8m 6dm = 8,6m ;






  b) 2dm 2cm = 2,2dm ;
           c) 3m 7cm = 3,07m ;






  d) 23m 13cm = 23,13m.
           №Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:


a) Có đơn vị là mét :  3m 4dm ;

2m 5cm ;
     21m 36cm.


   b) Có đơn vị là đề - xi- mét :  8dm 7cm ;

4dm 32mm ;
     73mm.



         


 Bài giải:

a) 3m 4dm = 3,4m ;

2m 5cm = 2,05m ;
                21m 36cm = 21,36m.


   b) 8dm 7cm = 8,7dm ;

4dm 32mm = 4,32dm;
     73mm = 0,73dm.
           №Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:


a) 5km 302m = ..... km ;

     b) 5km 75m = .....km ;

      c) 302m = ..... km.



         


 Bài giải:

a) 5km 302m = 5,302km ;

    

           b) 5km 75m = 5,075km ;

      

           c) 302m = 0,302km.
     VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 

           ĐỀ SỐ 21
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

         §Nâng cao 6.8: Tính X 

a) 46872 : (X : 24 ) = 217.

b) 1112 : (2502 : X ) = 4.

         §Nâng cao 6.9: Tính Y 

          a)  Y + 5 x Y + 7  x Y + 12 x Y =  675.

          b)  4 x Y + Y + 2 x Y = Y  x 5 + 978.
         §Nâng cao 7.1: Tính giá trị của biểu thức :

a) 102 x 6 – (343 : 7 + 287)                                     b) (456 + 146 x 4  – 388) : 4

c)  225  x (129 – 125) : 5



         d) (214 + 497): 3 – 146
         §Nâng cao 7.2: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí :


a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113                                   b) 117 x (36 + 62) – 17 x (62 + 36).

         §Nâng cao 7.3: Tính giá trị của biểu thức M biết 

 
M = b : (119 x a + 2005) + (119 : a – b x 2005)    với a = 119 , b  = 0.

         §Nâng cao 7.4: Tính nhanh giá trị của biểu thức : 

                                                 9 x 5 + 11 x 5 – 4 x 10
         §Nâng cao 7.5: Tính X 

a)  420 : (X : 39) = 105.                                             

b) 200 – 18 : (124 : X – 1) – 28 = 166.

         §Nâng cao 7.6: Tính giá trị của X
a) X =  1 : 1 + 0 : 2010 + 2010 : 1.                              

b) 138 – (X x 5) = 38
         §Nâng cao 7.7: Tìm X
 a) 429 : (X + 31) = 11 
 
                                  b) 25 x X – 17 x X = 72
           c) 1245 : X + 64 : X – 35 : X + 26 : X = 100              d) (X : 10) + 37 = 60.

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
  BÀI 21 *  VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 

         1* VÍ DỤ 1     Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           



3tấn 218kg = ..... tấn.



         


 Bài giải:





     3tấn 218kg = 3 
[image: image75.wmf]218

1000

 tấn = 3,218 tấn.







Vậy 3tấn 218 kg = 3,218 tấn.



2* VÍ DỤ 2     Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           



4tấn 6kg = ..... tấn.



         


 Bài giải:





     4tấn 6kg = 4 
[image: image76.wmf]6

1000

 tấn = 4,006 tấn.







Vậy 4tấn 6kg = 4,006 tấn.


3* THỰC HÀNH

           №Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           a) 17tấn 605kg = ..... tấn.




          

           b) 10tấn 15kg = ..... tấn.



         


 Bài giải:
           a) 17tấn 605kg = 17,605tấn.






           b) 10tấn 15kg = 10,015 tấn.

           №Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:


a) 8kg 532g = .....kg.







           b) 27kg 59g = ..... kg.


   c) 20kg 6g = ..... kg.







           d) 372g        = ..... kg.



         


 Bài giải:

a) 8kg 532g = 8,532kg.







           b) 27kg 59g = 27,059kg.


   c) 20kg 6g = 20,006kg.







           d) 372g        = 0,372kg.

       VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 

           ĐỀ SỐ 22
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

№Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5000m2 = ..... ha ;





b) 2472m2 = ..... ha ;

c) 1ha = ..... km2 ;






d) 23ha = ..... km2.

           №Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 3,73m2 = ..... dm2 ;





b) 4,35m2 = ..... dm2 ;


c) 6,53km2 = ..... ha ;





d) 3,5ha = ..... m2.

           №Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 32,47 tấn = ..... tạ   = ..... kg ;




b) 0,9 tấn = ..... tạ   = ..... kg ;


c) 780kg  = ..... tạ   = ..... tấn ;




d) 78kg = ..... tạ   = ..... tấn.

           №Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 a) 7,3m = ..... dm






7,3m2 = ..... dm2
 34,34m = ..... cm






34,34m2 = ..... cm2
 8,02km = ..... m






8,02km2 = ..... m2
 b) 0,7km2 = ..... ha






0,7km2 = ..... m2
 0,25ha = ..... m2






7,71ha = ..... m2
           №Bài 5. Nửa chu vi của một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 
[image: image77.wmf]5
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 chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bao nhiêu héc-ta ?

           №Bài 6. Một đoàn tàu mỗi giờ đi được 33km.


a) Hỏi trung bình mỗi phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu mét ?


b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

           №Bài 7. Một ô tô chở 55 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi ô tô đó chở được bao nhiêu tấn gạo ?

           №Bài 8. Mua 32 bộ quần áo như nhau phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

           №Bài 9. Một máy bay cứ 15 phút bay được 240km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki-lô-mét ?
       KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
        BÀI 22 *  VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 


1* VÍ DỤ 1     Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           



3m2 5dm2 = ..... m2.



         


 Bài giải:





     3m2 5dm2 = 3 
[image: image78.wmf]5

100

 m2 = 3,05m2.







Vậy 3m2 5dm2 = 3,05m2.



2* VÍ DỤ 2     Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           



42dm2 = ..... m2.



         


 Bài giải:





     42dm2 = 
[image: image79.wmf]42

100

 m2 = 0,42m2.







Vậy 42dm2   = 0,42m2.



3* THỰC HÀNH

           №Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           a) 3m2 62dm2 = ..... m2.                                                        b) 4m2 3dm2 = ..... m2.

           c) 37dm2 = ..... m2.                                                               d)  8dm2 = ..... m2.



         


 Bài giải:
           a) 3m2 62dm2 = 3,62m2.                                                      b) 4m2 3dm2 = 4,03m2.

           c) 37dm2 = 0,37m2.                                                             d)  8dm2 = 0,08m2.

           №Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

           a) 8cm2 15mm2 = ..... cm2.                                                   

           b) 17cm2 3mm2 = ..... cm2.   

           c) 9dm2 23cm2 = ..... dm2.                                                    

           d)  13dm2 7cm2 = ..... dm2.


         


 


         


 Bài giải:
           a) 8cm2 15mm2 = 8,15cm2.                                                   

           b) 17cm2 3mm2 = 17,03cm2.   

           c) 9dm2 23cm2 = 9,23dm2.                                                    

           d)  13dm2 7cm2 = 13,07dm2.
                     CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN 

           ĐỀ SỐ 23
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5


№Bài 1. Tính:



47,5


  39,18


75,91                  0,689

                +                                +                                     +                         +

                   26,3                              7,34                           367,89                   0,975

           №Bài 2. Đặt tính rồi tính:


 a) 35,92 + 58,76 ;






 b) 70,58 + 9,86 ;                          

            c) 0,835 + 9,43.

           №Bài 3. Một con vịt cân nặng 2,7kg. Một con ngỗng cân nặng hơn con vịt đó 2,2kg. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

           №Bài 4. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính giao hoán để thử lại:

a) 4,39 + 5,66 ;


     b) 87,06 + 9,75 ;                              c) 905,87 + 69,68.

           №Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30,63m, chiều dài hơn chiều rộng 14,74m. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó.

           №Bài 6. Tìm số trung bình cộng của 254,55 và 185,45.
         §Nâng cao 7.8: Lớp 5A và lớp 5B trồng được 78 cây .Biết rằng nếu lớp 5A trồng thêm được 3 cây nữa thì sẽ trồng gấp đôi lớp 5B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

         §Nâng cao 7.9: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con ,bốn năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 53 tuổi .Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?

         §Nâng cao 8.1: Tìm hai số có tổng bằng 594 , biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

      KIẾN THỨC CƠ BẢN

   YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 
                  BÀI 23 *  CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

             1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 
VÍ DỤ 1. Tính:
a)       58,2








b)   19,36

       +
      +

          24,3  








         4,08


  82,5      







       23,44
c)       75,8








b)   0,995

       +
      +

        249,19  







      0,868


324,99      







       1,863
VÍ DỤ 2. Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6 ;


     b) 34,82 + 9,75 ;                              c) 57,648 + 35,37.



         


 Bài giải:
a)   7,8


      b)   34,82                                         c)  57,648

    +                                            +
      +

      9,6  



    9,75
          35,37

    17,4      


            44,57                                               93,018 

 VÍ DỤ 3. Nam cân nặng 32,6kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?



         


 Bài giải:

    Tiến cân nặng số ki-lô-gam là:




   32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

      





Đáp số : 37,4kg.
             TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
           ĐỀ SỐ 24
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:



28,16 + 7,93 + 4,05;
     6,7 + 19,74 + 20,16;             0,92 + 0,77 + 0,64.

            №Bài 2. Đặt tính rồi tính:

  

23,75 + 8,42 + 19,83;
     48,11 + 26,85+ 8,07;             0,93 + 0,8 + 1,76.

            №Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:



a) 2,96 + 4,58 + 3,04 ;



b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 ;



c) 8,69 + 2,23 + 4,77.

            №Bài 4. 
5,89 + 2,34 ..... 1,76 + 6,48                                      

                                          ?  8,36 + 4,97 ..... 8,97 + 4,36

         14,7 + 5,6 ..... 9,8 + 9,75.

            №Bài 5. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7m vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ?

         §Nâng cao 8.2: Tìm phân số 
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b

 biết :
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 – 
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 = 
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;
 


  
         §Nâng cao 8.3: Tìm phân số 
[image: image84.wmf]a

b

 biết :
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         §Nâng cao 8.4: Tìm y và z biết :
 y + z = 18,55 và y : z = 4.
         §Nâng cao 8.5: Tìm X, Biết  :
                                              
[image: image88.wmf]4
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 – X = 
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      KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                   BÀI 24 *  TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN


  1* VÍ DỤ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5l, thùng thứ hai có 36,75l,  thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?



         


 Bài giải:





Ba thùng đựng số lít dầu là:





               27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75(lít)









Đáp số : 78,75 lít.

               Nhận xét 

              Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân

  
  2* BÀI TOÁN: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm, 6,25dm, 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.



         


 Bài giải:





Chu vi của hình tam giác là:






8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm)
                                        Đáp số : 24,95dm.
  
  3* THỰC HÀNH:
            №Bài 1. Tính : 


a) 5,27 + 14,35 + 9,25;





b) 6,4 + 18,36 + 52;

 

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;





d) 0,75 + 0,09 + 0,8.



         


 Bài giải:


a)    5,27







b)    6,4

                      + 14,35                                                                                 + 18,36

                           9,25  
 52



 28,87                                                                                      76,76


c)  20,08







d)    0,75

                      + 32,91                                                                                 +   0,09

                           7,15  
   0,8



 60,14                                                                                      1,64

         TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
           ĐỀ SỐ 25
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 78,2 – 24,6 ;






          b) 5,12 – 1,67 ;

 
 c) 60,203 – 24,096 ;






d) 4,36 – 0,547.

             №Bài 2. Đặt tính rồi tính:



a) 84,5 – 21,7 ;

      b) 9,28 – 3,645 ;
                       c) 57 – 4,25.

            №Bài 3. Một thùng đựng 17,65lít dầu. Người ta lấy ở thùng ra 3,5 lít, sau đó lại lấy ra 2,75 lít nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ? (Giải bằng hai cách).

            №Bài 4. Đặt tính rồi tính :

   
a) 70,64 – 26,8 ;

           b) 273,05 – 90,27 ;
                       c) 81 – 8,89.

            №Bài 5. Tìm x :


a) x + 2,47 = 9,25 ;






b) x – 6,54 = 7,91 ;


c) 3,72 + x = 6,54 ;






d) 9,6 – x = 3,2.

            №Bài 6. Giải bài toán dựa vào tóm tắc sau:


Gà 
            :


 1,5kg


Vịt hơn gà   :

     
 0,7kg

9,5kg


Ngỗng         :


....  kg ?

            №Bài 7. Đặt tính rồi tính :

   
a) 34,28 + 19,47 ;

           b) 408,23 – 62,81 ;
          c) 17,29 + 14,43 + 9,36.

            №Bài 8. Tìm x :


a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5 ;






b) x + 6, 4 = 27,8 – 8,6.

           №Bài 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 14,75 + 8,96 + 6,25;


b) 66,79 – 18,89 – 12,11.

           №Bài 10. Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bằng bao nhiêu mét vuông ? (Giải bằng hai cách).  

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

   YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                      BÀI 25 *  TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

    1* QUY TẮC


     2* THỰC HÀNH 
VÍ DỤ 1. Tính:

a)       68,4



 b)   46,8                                   c)  50,81
       –                                              –
      –
          25,7  



         9,34
 19,256

  42,7      


       37,46
 31,554
VÍ DỤ 2. Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 – 30,4 ;


b) 5,12 – 0,68 ;                         c) 69 – 7,85.



         


 Bài giải:
a)       72,1



 b)    5,12                                   c)  69,00
       –                                              –
      –
          30,4  



         0,68
    7,85

  41,7      


         4,44
  61,15
 VÍ DỤ 3. Một thùng đựng 28,75 kg đường . Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường 
sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa . Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki – lô – gam đường ?



         


 Bài giải:
                                                   Số kg đường lấy ra tất cả là :







10, 5 + 8 = 18,5 ( kg )






Số kg đường còn lại trong thùng là :







28,75 – 18,5 = 10,25 ( kg )

         Đáp Số : 10,25 kg .  
   NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

           ĐỀ SỐ 26
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:



3,6 x 7;








1,28 x 5 ;



0,256 x 3 ;








60,8 x 45.

 №Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

	       Thừa số  
	            3,47
	           15,28
	        2,06
	       4,036

	        Thừa số  
	               3
	   4
	          7
	          10

	         Tích
	            
	           
	
	


           №Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5,6dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó.

     §Nâng cao 8.6: Tổng chiều dài của ba tấm vải xanh , trắng , đỏ là 108 m . Nếu cắt 
[image: image90.wmf]3
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 tấm vải xanh , 
[image: image91.wmf]1

5



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image92.wmf]tấm vải trắng và 
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 tấm vải đỏ thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau . 
     Tính chiều dài mỗi tấm vải ?
         §Nâng cao 8.7: Trước đây vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em . Biết rằng tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 60 tuổi . Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?

         §Nâng cao 8.8: Trước đây vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em . Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 40 .Tính tuổi hiện nay của mỗi người .
         §Nâng cao 8.9: Cho bốn số có tổng bằng 45 . Biết rằng nếu đem số thứ nhất cộng cho 2, đem số thứ hai trừ cho 2, đem số thứ ba nhân cho 2,đem số thứ tư chia cho 2 thì được bốn kết quả bằng nhau .Tìm bốn số đó.
         §Nâng cao 9.1: Hiện nay tuổi con bằng
[image: image94.wmf]2
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 tuổi bố . Đến khi tuổi con bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của hai bố con lúc đó sẽ là 125 .Hãy tính tuổi con hiện nay . 
   KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

     BÀI 26 *  NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

             1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 2,5 x 7 ;






          

b) 4,18 x 5 ;

 
 c) 0,256 x 8 ;






          d) 6,8 x 15.



         


 Bài giải:
a)       2,5



                                   

b)  4,18
       x                                              
        x
            7



            
        5

  17,5      


         

   20,9
c)       0,256





                             d)   6,8
          x    8



         
                                          x   15

  2,048      


         

    340

    68


  102

VÍ DỤ 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

	       Thừa số  
	            3,18
	           8,07
	        2,389

	       Thừa số  
	               3
	   5
	10

	         Tích
	            9,54
	           40,35
	        23,89


        VÍ DỤ 3. Một ô tô một giờ đi được 42,6 km .Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki – lô mét ?












         


 Bài giải:



Trong 4 giờ ô tô đó đi được quãng đường là :






42,6 x 4 = 170,4 (km)










Đáp Số: 170,4 km.
         NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000, .....
           ĐỀ SỐ 27
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :


    Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,....ta chỉ việc :


a) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba, .....chữ số.       
[image: image95.wmf]

b) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba, .....chữ số.        
[image: image96.wmf]
            №Bài 2.   Tính nhẩm:


 a) 4,08 x 10


    b)  23,013 x 100
                           c) 7,318 x 1000

     0,102 x 10


          8,515 x 100                                 4,57 x 1000.

            №Bài 3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét :


 a) 1,2075km = ..... ;






b) 0,452hm = ..... ;

 
 c) 12,075km = ..... ;






b) 10,241dm = ..... .

            №Bài 4. Mỗi ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét ?

            №Bài 5.   Tính nhẩm:


 a) 45,9 x 10


    b)  45,81 x 100
                           c) 2,6843 x 1000

     21,8 x 10


          9,475 x 100                                 0,8341 x 1000.

             №Bài 6. Đặt tính rồi tính:


 a) 12,6 x 80 ;







         b) 75,1 x 300 ;


 c) 25,71 x 40 







         d) 42,25 x 400.

            №Bài 7. Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km ; trong 4 giờ sau đó, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đi được tất cả bao nhiêu ki – lô – mét ?

            №Bài 8. Tìm số tự nhiên X bé nhất trong các số 2 ; 3 ; 4 ; 5 sao cho :








2,6 x X > 7 
         §Nâng cao 9.2: Cả Linh và Hằng có 93000 đồng . Nếu Linh tiêu hết 
[image: image97.wmf]1

4

 số tiền của mình , Hằng 
tiêu hết  
[image: image98.wmf]2

5

 số tiền của mình ,thì số tiền còn lại của Linh sẽ nhiều hơn số tiền còn lại của Hằng là 9000 đồng . Tính số tiền lúc đầu của mỗi bạn.
   KIẾN THỨC CƠ BẢN

    YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

   BÀI 27 *  NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000, .....
             1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Nhân nhẩm:


 a) 1,4 x 10



    b) 9,63 x 10
                         c) 5,328 x 10


     2,1 x 100


      25,08 x 100                                    4,061 x 100

 
    7,2 x 1000


     5,32 x 1000



0,894 x 1000.



         


 Bài giải:

 a) 1,4 x 10 = 14

      b) 9,63 x 10 = 96,3                        c) 5,328 x 10
 = 53,28

    2,1 x 100
= 210

         25,08 x 100 = 2508                        4,061 x 100 = 406,1
 
    7,2 x 1000 = 7200
        5,32 x 1000 = 5320


0,894 x 1000 = 894.


VÍ DỤ 2. Viết số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng – ti - mét:




10,4 dm ;

     12,6m ;


0,856m ;              5,75dm.



         


 Bài giải:
· 10,4 dm = 104 cm.

     

· 12,6m = 1260 cm.




· 0,856m = 85,6 cm.

· 5,75dm = 57,5cm.
           VÍ DỤ 3. Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa .Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3 kg . Hỏi can dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?



         


 Bài giải:



Số ki – lô – gam của 10 lít dầu hỏa là :






0,8 x 10 = 8 (kg)




Số ki – lô – gam của can  dầu hỏa là :






8 + 1,3 = 9,3 (kg)










Đáp Số: 9,3 kg.
  NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
          ĐỀ SỐ 28
   LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. . Đặt tính rồi tính :


    a) 3,8  x 8,4; 

                                                                       b) 3,24 x 7,2;                            

              c) 0,125 x 5,7;
d) 7,542 x 4,3.

            №Bài 2. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông ?

            №Bài 3. Tính nhẩm : 

   a) 12,6 x 0,1


       b) 12,6 x 0,01                               c) 12,6 x 0,001


       2,05 x 0,1                                     47,15 x 0,01
                              503,5 x 0,001.

            №Bài 4. Có một ô tô chở lương thực về kho. Ngày đầu ô tô chở được 8 chuyến, mỗi chuyến 3,5 tấn.  Ngày thứ hai chở được 10 chuyến, mỗi chuyến 2,7 tấn. Hỏi trong cả hai ngày ô tô chở được bao nhiêu tấn lương thực về kho ?

            №Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


   a) 7,01 x 4 x 25 ;







          b) 250 x 5 x 0,2 ;  

   c) 0,29 x 8 x 1,25 ;







d) 0,04 x 0,1 x 25.

            №Bài 6. Tính:


   a) 8,6 x (19,4 + 1,3) ;







b) 54,3 – 7,2 x 2,4.

            №Bài 7. Một xe máy mỗi giờ đi được 32,5km. Hỏi trong 3,5 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

            №Bài 8. Mua 7m vải phải trả 245 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền ?

            №Bài 9. Tính:


  a) 654,72 + 306,5 – 541,02; 

                                            b) 78,5 x 13,2 + 0,53.

            №Bài 10. Tính bằng hai cách:


  a) (22,6 + 7,4) x 30,5; 

                                                       b) (12,03 – 2,03) x 5,4.

            №Bài 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


  a) 8,32 x 4 x 25 ;







    b) 2,5 x 5 x 0,2 ;


  c) 0,8 x 1,25 x 0,29 ;






    d) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8.

            №Bài 12. Mua 2 lít mật ong phải trả 160 000 đồng. Hỏi mua 4,5 lít mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền ?

   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

 BÀI 28 * NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

             1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 25,8 x 1,5 ;







         b) 16,25 x 6,7 ;


 c) 0,24 x 4,7







         d) 7,826 x 4,5.



         


 Bài giải:
a)       25,8



                                   

b)  16,25
       x                                              
        x
            1,5



            
       6,7
         1290     


         

    11375

         258



      9750




        38,70
  108,875
c)       0,24



                                   

d)  7,826
       x                                              
        x
            4,7



            
        4,5
          168     


         

    39130

          96



    31304




       1,128
  35,2170

VÍ DỤ 2. Tính nhẩm:


 a) 579,8 x 0,1


    b)  38,7 x 0,1
                   c) 805,13 x 0,01


    67,19 x 0,01


        362,5 x 0,001                        20,25 x 0,001.



         


 Bài giải:

 a) 579,8 x 0,1 = 57,98

    b)  38,7 x 0,1 = 3,87
         c) 805,13 x 0,01 = 8,0513

    67,19 x 0,01 = 0,6719

    362,5 x 0,001 = 0,3625             20,25 x 0,001 = 0,2025.
     CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
          ĐỀ SỐ 29
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 7,44 : 6 ;




b) 47,5 : 25 ;



c) 0,1904 : 8 ;

 
 d) 0,72 : 9 ;




e) 20,65 : 35 ;


f) 3,927 : 11.

            №Bài 2. Tìm X :


 a) X x 5 = 9,5 ;
  b) 42 x X = 15,12.

            №Bài 3. Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

            №Bài 4. Đặt tính rồi tính:


 a) 53,7 : 3 ;




b) 7,05 : 5 ;



c) 6,48 : 18.

            №Bài 5. Tính :


 a) 40,8 : 12 – 2,03 ;






           b) 6,72 : 7 + 2,15.

            №Bài 6. Cả hai hộp có 13,6kg chè. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg chè thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè ?

            №Bài 7. Tính bằng hai cách:








85,35 : 5 + 63,05 : 5.

            №Bài 8. Quảng đường từ nhà em đến thị trấn Đức Phổ dài 6 km .Gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc . Hỏi độ dài đoạn lên dốc, xuống dốc ? biết rằng đoạn lên dốc bằng 
[image: image99.wmf]1
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 đoạn xuống dốc.
         §Nâng cao 9.3: Một nhà máy có hai phân xưởng và tổng số công nhân là 296 người , biết  
[image: image100.wmf]1

3

 số công nhân của phân xưởng 1 bằng
[image: image101.wmf]1
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 số công nhân của phân xưởng 2 . Hỏi mỗi phân xưởng có bao nhiêu công nhân ?
         §Nâng cao 9.4: Hai hộp bi có tổng cộng 80 viên bi , biết 
[image: image102.wmf]3
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 số bi của hộp thứ nhất bằng 
[image: image103.wmf]1
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 số bi của hộp thứ hai .Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?
   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

       BÀI 29 * CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

             1* QUY TẮC


   2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 5,28 : 4 ;







                   b) 95,2 : 68 ;


 c) 0,36 : 9 ;







                   d) 75,52 : 32.



         


 Bài giải:

 a) 5,28     4








         b) 95,2    68


     12       1,32
 272     1,4

08
   00


 0


 c) 0,36   9








         d) 75,52   32


         0    0,04
  115     2,36


     192


0


VÍ DỤ 2. Tìm X :


 a) X x 3 = 8,4 ;
  b) 5 x X = 0,25.



         


 Bài giải:

 a) X x 3 = 8,4 
  b) 5 x X = 0,25

                     X   = 8,4 : 3
         X = 0,25 : 5


            X = 2,8

X = 0,05.
  VÍ DỤ 3. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km . Hỏi  trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki -lô -mét ?






Bài Giải



Trung bình mỗi giờ người đó đi được là:

126,54 : 3 = 42, 18 ( km )





         



 Đáp Số: 42,18 km.

         CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,.....
           ĐỀ SỐ 30
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Tính:


 a) 300 + 20 + 0,08






b) 25 + 0,6 + 0,07


 c) 600 + 30 + 
[image: image104.wmf]6
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 d) 66 + 
[image: image105.wmf]9
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 + 
[image: image106.wmf]4

100

.

            №Bài 2. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển đến một số gạo bằng 
[image: image107.wmf]1
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 số gạo hiện có của kho. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

            №Bài 3. Tính :




2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000.

         §Nâng cao 9.5: Trước đây 5 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 32 tuổi .Hiện nay tuổi con nhân với 12 thì bằng tuổi mẹ nhân với 2 . Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi ? con bao nhiêu tuổi ?
         §Nâng cao 9.6: Tìm hai số có tổng bằng 128 ,biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6 và số dư là 2 .
         §Nâng cao 9.7: Hai tổ công nhân làm tổng cộng được 64 m đường . Nếu tổ thứ nhất làm phụ tổ thứ hai 
[image: image108.wmf]2
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 số mét đường của tổ thứ hai thì hai tổ làm bằng nhau . Hỏi mỗi tổ phải làm bao nhiêu mét đường ?
         §Nâng cao 9.8: Bà hơn cháu 45 tuổi . Tính tuổi bà và tuổi cháu hiện nay , biết rằng 6 năm tới

đây tuổi cháu bằng
[image: image109.wmf]2
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 tuổi bà .
         §Nâng cao 9.9: Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 72 tuổi ,tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi khi tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu thì lúc đó cháu mấy tuổi ?
         §Nâng cao 10.1: Lan có nhiều hơn Huệ 18 viên phấn , biết rằng nếu Lan cho Huệ 4 viên phấn thì số viên phấn của Huệ sẽ bằng 
[image: image110.wmf]3
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 số viên phấn của Lan . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên phấn ?
   KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

      BÀI 30 * CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, .....
             1* QUY TẮC


    2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10 ;

0,65 : 10 ;

  432,9 : 100 ;

13,96 : 1000.
b) 23,7 : 10 ;

2,07 : 10 ;

   2,23 : 100 ;

999,8 : 1000.



         


 Bài giải:
a) 43,2 : 10 = 4,32 ;  0,65 : 10 = 0,065 ;    432,9 : 100 = 4,329 ;  13,96 : 1000 =  0,01396.
b) 23,7 : 10 = 2,37 ;  2,07 : 10 = 0,207;  2,23 : 100  = 0,0223 ;
999,8 : 1000 = 0,9998.

VÍ DỤ 2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:


  a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1 ;




b) 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01 ; 


  c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1 ;




          d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.



         


 Bài giải:

  a) 12,9 : 10  = 1,29 và 12,9 x 0,1 = 1,29







Vậy 
12,9 : 10 = 12,9 x 0,1





             b) 123,4 : 100 = 1,234 và  123,4 x 0,01 = 1,234






           Vậy 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01


  c) 5,7 : 10 = 0,57 và 5,7 x 0,1 = 0,57







  Vậy 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1


  d) 87,6 : 100 = 0,876 và 87,6 x 0,01 = 0,876


Vậy 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01.
VÍ DỤ 3.  Một kho gạo có 537,25 tấn gạo . Người ta đã lấy ra 
[image: image111.wmf]1
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 số gạo trong kho . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ?



         


 Bài giải:



               Số gạo đã lấy ra là :





     537,25 : 10 = 53,725 (tấn)




            Số gạo còn lại trong kho là :





537,25 – 53,725  = 483,525 (tấn)

 







Đáp Số: 483,525 tấn.
   CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

   MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

           ĐỀ SỐ 31
    LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:




75 : 4 ; 



102 : 16 ;




450 : 36.

            №Bài 2. Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

            №Bài 3. Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu ; trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu?

            №Bài 4. Tính : 
  

a) 60 : 8 x 2,6 ;



b) 480 : 125 : 4 ;



c) (75 + 45) : 75 ;



d) 2001 : 25 – 1999 : 25.

            №Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m . Chiều rộng bằng 
[image: image112.wmf]
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 chiều dài . Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó .
            №Bài 6. Một ô tô trong ba giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km ; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

            №Bài 7. Tính bằng hai cách :



a) 64 : 5 + 36 : 5 ;







b) 15 : 8 + 25 : 8.

         §Nâng cao 10.2: Cho phân số  
[image: image114.wmf]86

135

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image115.wmf]7
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.

         §Nâng cao 10.3: Cho phân số  
[image: image116.wmf]40

80

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image117.wmf]3
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.

   KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

 BÀI 31 *CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
         MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

             1* QUY TẮC


  2* THỰC HÀNH 

VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 12 : 5 







         b) 15 : 8 


     23 : 4






                        75 : 12

                882 : 36








    81 : 4



         


 Bài giải:

 a) 12     5


         23     4



         b)   882   36


       20    2,4
30
5,75                                         162
  24,5  


0
 20
180
    



0                                                       0

 b) 15     8


         75     12



81    4


       70    1,875
30
6,25                                      10
  20,25  


 60
 60                                                20
    


   40
0                                                 0


    0


VÍ DỤ 2. May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?



         


 Bài giải:






May một bộ quần áo hết số vải là : 70 : 25 = 2,8 (m) 






May sáu bộ quần áo hết số vải là :









2,8 x 6 = 16,8 (m) 

Đáp số : 16,8m vải.

VÍ DỤ 3. Viết các số sau dưới dạng số thập phân :




[image: image118.wmf]2

5

 = 0,4;                                           
[image: image119.wmf]3

4

 = 0,75;                                          
[image: image120.wmf]18

5

 = 3,6. 

  CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

           ĐỀ SỐ 32
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 72 : 6,4 ;







                    b) 55 : 2,5 ; 


 c)  12 : 12,5 ;






                    d)  864 : 2,4.

 e)  9 : 0,25 ;






                    f)  108 : 22,5.
            №Bài 2. Tính nhẩm:

            a) 24 : 0,1 ;

     

  b) 250 : 0,1 ;

                    c) 425 : 0,01

   24 : 10 ;



      250 :  10 ;

                        425 : 100.
            №Bài 3. Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi nếu cũng chạy như thế, trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

            №Bài 4. Tìm x : 

a) x x 4,5 = 72







b) 15 : x = 0,85 + 0,35.

            №Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 12m . Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó. 
            №Bài 6. Tìm ba giá trị số x sao cho : 5,5 < x < 5,52.  
         §Nâng cao 10.4: Cho phân số  
[image: image121.wmf]24

81

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu
 số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image122.wmf]2

5

.

         §Nâng cao 10.5: Cho phân số  
[image: image123.wmf]82

93

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image124.wmf]3

4

.

         §Nâng cao 10.6: Cho phân số  
[image: image125.wmf]100

251

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image126.wmf]4
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   KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

 BÀI 32 *  CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN



             1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 7 : 3,5 ;







         b) 702 : 7,2 ; 


 c)  9 : 4,5 ;






                   d)  2 : 12,5.



         


 Bài giải:

 a)  70     3,5


         


         b)   7020    7,2


        0     2
                                               540
97,5  



                                                360
    



                                                0


 c)  90     4,5


                                       d)  20     12,5


        0     2
                                            200    0,16  



                                            750        
    


   
                                            0

           VÍ DỤ 2. Tính nhẩm:

            a) 32 : 0,1 ;

     

  b) 168 : 0,1 ;

                    c) 934 : 0,01

  32 : 10 ;



      168 : 10 ;

                        934 : 100.



         


 Bài giải:
            a) 32 : 0,1 = 320 ;

     
 b) 168 : 0,1 = 1680 ;

      c) 934 : 0,01 = 93400.

  32 : 10 = 3,2 ;


      168 : 10 = 16,8 ;

           934 : 100 = 9,34.

       CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

           ĐỀ SỐ 33
     LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính:


  a) 28,5 : 2,5;                                           b) 8,5 : 0,034;                                    c) 29,5 : 2,36.


  d) 17,15 : 4,9;



    e) 0,2268 : 0,18; 
                     f) 37,825 : 4,25.

            №Bài 2. Biết rằng 3,5 lít dầu cân nặng 2,66kg. Hỏi 5 lít dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

            №Bài 3. May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải. Hỏi có 250m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ?

            №Bài 4. Tìm x :


   a) x x 1,4 = 2,8 x 1,5.                                                                      b)  1,02 x  x = 3,57 x 3,06

  
   c) 9,5 x x = 47,4 + 24,8.                                                                  d)  x : 8,4 = 47,04 – 29,75.

            №Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó.

            №Bài 6. Tính :


  a) 51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68;                                     b) 230 + 4 + 
[image: image127.wmf]3

10

 + 
[image: image128.wmf]7

100

.

  
  c) (51,24  – 8,2) : 26,9 : 5 ;                                                    d) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71.

            №Bài 7. Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m ?

            №Bài 8. Tính bằng hai cách :


  a) 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12; 




      b) (2,04 + 3,4) : 0,68.

         §Nâng cao 10.7: Cho phân số  
[image: image129.wmf]144

207

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image130.wmf]5

8

.

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

 BÀI 33 *CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

              1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:


 a) 19,72 : 5,8 ;







         b) 8,216 : 5,2 ; 


 c)  12,88 : 0,25 ;






                   d)  17,4 : 1,45.



         


 Bài giải:

 a)  19,7,2    5,8


         


         b)  8,2,16    5,2


          232    3,4
                                              301
1,58  



 0
                                               416
    



                                                0


 c)  12,88   0,25


                                       d)  17,40  1,45


           38    51,52
                                              290   12  



130
                                               0        
    


   
 50
                                            
                          0
 VÍ DỤ 2. Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?



         


 Bài giải:

1l dầu cân nặng là : 3,42 : 4,5 = 0,76(kg)

8l dầu cân nặng là : 0,76 x 8 = 6,08(kg)

Đáp số : 6,08kg.
 VÍ DỤ 3.May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải . Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều
 nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ?


         


 Bài giải:
                                      Ta có : 429,5 : 2,8 = 153 ( dư 1,1 ).

Vậy 429,5m vải thì may được nhiều nhất 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1 mét vải







  Đáp Số : 153 bộ quần áo , thừa 1,1 mét vải
                                     TỈ SỐ PHẦN TRĂM

           ĐỀ SỐ 34
   LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.


Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm :


a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là ......


b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là .....

            №Bài 2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh.


     Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:


a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là ..... 
 
    Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là ..... 

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là .....


    Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là .....


c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có ..... cây cam.


     Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có ..... cây chanh.

            №Bài 3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : Mẫu : 
[image: image131.wmf]3

4

 = 
[image: image132.wmf]75

100

 = 75%.
a) 
[image: image133.wmf]1

2

;                                                                                                                         b)  
[image: image134.wmf]2

4

;

c) 
[image: image135.wmf]3

5

;                                                                                               
d) 
[image: image136.wmf]4
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.

            №Bài 4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu) : Mẫu : 75% = 
[image: image137.wmf]75

100

=
[image: image138.wmf]3

4

.

 a) 5% ;                                                                                                                      b)  10% ;

 c) 15% ;                                                                                                                    d)  30%.

         §Nâng cao 10.8: Cho phân số  
[image: image139.wmf]82

341

. Tìm số tự nhiên N sao cho thêm N vào tử số và bớt N ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image140.wmf]2

7

.

         §Nâng cao 10.9: Cho phân số  
[image: image141.wmf]85

125

. Tìm số tự nhiên M sao cho bớt M ở tử số và thêm M vào mẫu số ta được phân số mới có giá trị 
[image: image142.wmf]1
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.

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                            BÀI 34 * TỈ SỐ PHẦN TRĂM
             1* VÍ DỤ: Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.



                  Bài giải:
                                        Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là :








                     80 : 400 hay 
[image: image143.wmf]80

400





Ta có : 80 : 400 = 
[image: image144.wmf]80

400

 = 
[image: image145.wmf]20

100

 = 20%

                 Ta cũng nói rằng:


    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Viết (theo mẫu) 
[image: image146.wmf]75

300

 ,        
[image: image147.wmf]60

400

,        
[image: image148.wmf]60

500

,         
[image: image149.wmf]96

300

 .

                                                 Mẫu : 
[image: image150.wmf]75

300

= 
[image: image151.wmf]25

100

 = 25%.



        Bài giải:
                                
[image: image152.wmf]60

400

= 
[image: image153.wmf]15

100

 = 15%       ; 
[image: image154.wmf]60

500

 = 
[image: image155.wmf]12

100

 = 12%     ; 
[image: image156.wmf]96

300

 = 
[image: image157.wmf]32

100

 =32%.

 VÍ DỤ 2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy , người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn . Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy ?



         Bài giải:
                   Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là :



95 : 100 = 
[image: image158.wmf]95

100

 = 95% 








    Đáp Số : 95%.

                         GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

           ĐỀ SỐ 35
   LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

           Mẫu : 1,5127 = 151,27%.


a) 0,37 ;



b) 0,2324 ;




c) 1,282.

            №Bài 2. Tính tỉ số phần trăm của hai số :


a) 8 và 40 ;



b) 40 và 8 ;




c) 9,25 và 25.

            №Bài 3. Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):


           Mẫu : 19 : 30 = 0,6333... = 63,33%.

a) 17 và 18 ;



b) 62 và 17 ;




c) 16 và 24.

            №Bài 4. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp 5B.

  №Bài 5. Tính (theo mẫu) :

Mẫu:   6%  + 15% = 21%


                                     112,5% – 13% = 99,5% .


             14,2% x 3 = 42,6%

                                                 60 % : 5 = 12%.
  a) 17%  + 18,2%  ;

                                                                  b) 60,2% – 30,2%.

  c) 18,1% x 5 ;
                                                                                      d) 53 % : 4.

            №Bài 6. Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha khoai tây, thôn Bắc dự định trồng 32ha khoai tây. Hết năm thôn Đông trồng được 27ha khoai tây, thôn Bắc cũng trồng được  27ha khoai tây.


Viết số thích hợp vào chỗ chấm :


a) Thôn Đông đã thực hiện được .........% kế hoạch cả năm và đã vượt mức .........% kế hoạch cả năm.


b) Thôn Bắc đã thực hiện được .........% kế hoạch cả năm.

            №Bài 7. Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi :


a) Tiền bán hàng bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?


b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm ?

         §Nâng cao 11.1: Tìm x :
            a ) (x x 9) : 52 = 18                 b) 367 : x + 422 : x + 1: x = 10

c) 1615 : (x x 19 ) = 17.

         §Nâng cao 11.2: Tìm x :

  a)  37 x (x – 25) = 296



                      b)  459 : 9 + 18 : (54 : x) = 53.

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                BÀI 35 * GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
             1* QUI TẮC: 

             2* THỰC HÀNH 

  VÍ DỤ 1. Viết thành tỉ số phần trăm ( theo mẫu ) :

0,57 ; 

0,3 ; 

0,234 ; 

1,35 .  

Mẫu :

0,57 = 57% .



               Bài giải:
· 0,3 = 
30%.

· 0,234 =   23,4% .

· 1,35  = 135%   .

             VÍ DỤ 2. Tính tỉ số phần trăm của hai số  ( theo mẫu ) :

a) 19 và 30 ;




b) 45 và 61 ;



c) 1,2 và 26.


Mẫu : 
a) 19 : 30 = 0,63333… = 63,33% .



                                                           Bài giải:
b) 45 : 61 = 0,7377… = 73,77% ;


           

c) 1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61%.

    VÍ DỤ 3. Một lớp học có 25 học sinh , trong đó có 13 học sinh nữ . Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp đó ?



               Bài giải:
                    Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là :




                              13 : 25 = 0,52.




0,52 x 100 : 100 = 52 : 100 = 52%

Đáp Số : 52% .

                 Bài toán được trình bày gọn hơn như sau :
                    Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là :




                    13 : 25 = 0,52 = 52%

 Đáp Số : 52% .
                       GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
           ĐỀ SỐ 36
   LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Tính số học sinh thích tập hát của lớp 5A.

            №Bài 2. Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5% . Một người gửi tiết kiệm 3 000 000 đồng .Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng ?

            №Bài 3. Giá bán một chiếc bàn là 500 000 đồng, trong đó tiền vật liệu chiếm 60%, còn lại là tiền công. Hỏi tiền công đóng chiếc bàn đó là bao nhiêu ?

            №Bài 4. Một cửa hàng bán 240kg gạo, trong đó có 85% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

           №Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà . Tính diện tích phần đất làm nhà.
           №Bài 6. Tính :

                     a) 4% của 2500kg.

b) 10% của 1200lít.

c) 25% của 4000m2.
         §Nâng cao 11.3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 
[image: image159.wmf]7

5

m



EMBED Equation.DSMT4[image: image160.wmf]Biết rằng 
[image: image161.wmf]1

3

 chiều dài thì bằng
[image: image162.wmf]2

3

 chiều rộng , tính chu vi hình chữ nhật đó.
         §Nâng cao 11.4: Chu vi một hình chữ nhật là 40 cm. Biết rằng nếu giảm chiều dài hình chữ nhật đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì hình chữ nhật đó sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

              BÀI 36 * GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
             1* QUI TẮC: 

              VÍ DỤ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.



               Bài giải:


Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 800 em. Ta có: 1% số học sinh toàn trường là:




         800 : 100 = 8 (em)



Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:


8 x 52,5 = 420 (học sinh)

                                     Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

                                                            800 : 100 x 52,5 = 420

                                                    hoặc 800 x 52,2 : 100 = 420

             2* THỰC HÀNH 

            VÍ DỤ 1. Một lớp học có 32 học sinh , trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% , còn lại là học sinh 11 tuổi . Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó .



               Bài giải:


                                Số học sinh 10 tuổi là:
                                                  32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
                                 Số học sinh 11 tuổi là: 
                                    32 – 24 = 8 (học sinh)





Đáp Số : 8 học sinh .           
             VÍ DỤ 2. Lãi suất tiết kiệm là 0,5% tháng . Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng .Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?



               Bài giải:



Số tiền lãi
 gửi tiết kiệm sau một tháng là :




5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 (đồng)



  
    Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là : 



5 000 000 +  25 000  = 5 025 000 (đồng)








Đáp Số : 5 025 000  đồng.
                       GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
           ĐỀ SỐ 37
   LỚP DẠY KÈM TOÁN 5

            №Bài 1. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?

            №Bài 2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.
            №Bài 3. a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25.


b) Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người ? 
            №Bài 4. a) Tính 34% của 27kg.


b) Một cửa hàng bỏ ra 5 000 000 tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.

           №Bài 5. a) Tìm một số biết 35% của nó là 49.


  b) Một cửa hàng đã bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu lít nước mắm ?

           №Bài 6. Tính :


a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2 ;



b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2.

           №Bài 7.  Năm 1995 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2000 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8,5 tấn thóc.


a) Hỏi so với năm 1995, năm 2000 số thóc mà gia đình bác Hòa thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?


b) Nếu so với năm 2000, năm 2005 số thóc cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì năm 2005 gia đình bác Hòa thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ?
 №Bài 8.  Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng người ta bán được 45% số gạo đó, buổi chiều bán được 80% số gạo còn lại. Hỏi cả hai lần, cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 
     KIẾN THỨC CƠ BẢN

     YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

              BÀI 37 * GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt)
             1* QUI TẮC: 

              VÍ DỤ: Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ ?


       Bài giải:


                          52,5% số học sinh toàn trường là 420 em. 
                                                  1% số học sinh toàn trường là:




         420 : 52,5 = 8 (học sinh)



Số học sinh của trường hay 100% số học sinh toàn trường là:


8 x 100 = 800 (học sinh)

                                     Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

                                                            420 : 52,5 x 100 = 800

                                                    hoặc 800 x 100 : 52,5  = 800

             2* THỰC HÀNH 

            VÍ DỤ 1. Số học sinh khá giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em , chiếm 92% số học sinh toàn trường . Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh ?


                                                 Bài giải:


                                Số học sinh trường Vạn Thịnh là:
                                                 552 x 100 : 92 = 600 (học sinh)




             Đáp Số : 600 học sinh.           
             VÍ DỤ 2. Kiểm tra số sản phẩm của một xưởng may , người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiểm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.


                                                 Bài giải:


                                Tổng số sản phẩm của xưởng may là:
                                                 732 x 100 : 91,5 = 800 (sản phẩm)




              Đáp Số : 800 sản phẩm.           
        Các số : 0,1 ; 0,01 ; 0,001 gọi là số thập phân





     Mỗi số thập phân gồm hai phần : phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy .


	Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên , những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.








Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp ;


 trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân.


Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp ;


 trước hết viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân.








     Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.





    Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.
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 <


 =





     Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.





     Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.





      Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau :


So sánh phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên số thập phân nào có


 phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.


 Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ


 hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,.....đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.


Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng


 nhau.





Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :


Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng


 cột với nhau .


Cộng như cộng các số tự nhiên.


Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
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            Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau :


Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .


Trừ  như trừ các số tự nhiên.


Viết dấu phẩy ở hiệu  thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ .                                         


							








Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau :


Nhân như nhân các số tự nhiên.


Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu


 phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái .                                     


							








       Muốn nhân một số thập phân với 10 , 100 , 1000 ,.....Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một , hai , ba , ..... , chữ số .








    Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân  ta làm như sau :


Nhân như nhân các số tự nhiên.


Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số  có bao nhiêu chữ số rồi dùng


 dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái .











       Khi nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;.....Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một , hai , ba , ..... , chữ số .








    Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau :


- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.


	- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.


	- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.














    Muốn chia một số thập phân cho 10 , 100 , 1000 , . . . . Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy 


của số đó lần lượt sang bên trái một , hai , ba,……..chữ số .

















Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư , ta tiếp tục chia như sau :


      - Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.


      - Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp	              


      - Nếu còn dư nữa , ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia , và có thể cứ làm như thế mãi.











Khi nhân số bị chia và số chia cho cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.








Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:


-Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.


- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.








Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:


      - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.


      - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.





      Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20% ; hoặc : Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.


                      Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 20 học sinh giỏi.





      Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như sau:


Tìm thương của hai số rồi viết thương dưới dạng số thập phân .


Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu phần trăm % vào bên phải tích


 vừa tìm được .





      Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.





      Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5.









     KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH *** THÌ KHÔNG THỂ HỌC THÀNH


_1398360769.unknown

_1398398825.unknown

_1398657280.unknown

_1402625884.unknown

_1412140306.unknown

_1413051688.unknown

_1413425154.unknown

_1413425189.unknown

_1413425260.unknown

_1413425289.unknown

_1413425234.unknown

_1413380507.unknown

_1413380569.unknown

_1413425123.unknown

_1413380555.unknown

_1413051710.unknown

_1412140390.unknown

_1412143291.unknown

_1412140369.unknown

_1409567393.unknown

_1409567448.unknown

_1409567551.unknown

_1409567430.unknown

_1408932892.unknown

_1408932929.unknown

_1403317409.unknown

_1398679348.unknown

_1402621663.unknown

_1402625776.unknown

_1402621564.unknown

_1398661659.unknown

_1398661795.unknown

_1398657295.unknown

_1398488507.unknown

_1398488593.unknown

_1398488630.unknown

_1398649060.unknown

_1398649108.unknown

_1398488706.unknown

_1398488604.unknown

_1398488575.unknown

_1398488521.unknown

_1398488568.unknown

_1398398961.unknown

_1398399309.unknown

_1398399349.unknown

_1398398979.unknown

_1398398903.unknown

_1398398944.unknown

_1398398855.unknown

_1398361080.unknown

_1398396753.unknown

_1398396845.unknown

_1398396872.unknown

_1398396792.unknown

_1398396511.unknown

_1398396728.unknown

_1398361101.unknown

_1398363253.unknown

_1398360977.unknown

_1398361044.unknown

_1398361063.unknown

_1398361028.unknown

_1398360893.unknown

_1398360927.unknown

_1398360861.unknown

_1349874876.unknown

_1391584852.unknown

_1398351961.unknown

_1398360654.unknown

_1398360716.unknown

_1398360741.unknown

_1398360677.unknown

_1398360616.unknown

_1398360640.unknown

_1398356238.unknown

_1398360595.unknown

_1398356486.unknown

_1398351981.unknown

_1398351754.unknown

_1398351840.unknown

_1398351851.unknown

_1398351777.unknown

_1391585891.unknown

_1398351675.unknown

_1391585321.unknown

_1391415829.unknown

_1391430603.unknown

_1391567570.unknown

_1391568163.unknown

_1391568243.unknown

_1391568328.unknown

_1391567778.unknown

_1391566762.unknown

_1391430073.unknown

_1391430098.unknown

_1391430108.unknown

_1391430121.unknown

_1391430085.unknown

_1391430040.unknown

_1391430056.unknown

_1391415862.unknown

_1349875377.unknown

_1383247010.unknown

_1391415295.unknown

_1357208802.unknown

_1357208803.unknown

_1349875576.unknown

_1349875070.unknown

_1349875141.unknown

_1349875140.unknown

_1349875069.unknown

_1322616668.unknown

_1322616762.unknown

_1348446222.unknown

_1349873040.unknown

_1349873039.unknown

_1348446221.unknown

_1322618552.unknown

_1322616708.unknown

_1322616746.unknown

_1322616689.unknown

_1322616499.unknown

_1322616547.unknown

_1321408728.unknown

_1321408842.unknown

_1321408419.unknown

_1313484481.unknown

_1321407834.unknown

_1321408299.unknown

_1313484523.unknown

_1314924297.unknown

_1313483405.unknown

_1313483475.unknown

_1313483525.unknown

_1313483371.unknown

